
Tuần 12  (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/11 

 

1 34 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20 - 11. 
 

2 78 Tiếng Việt  ài 21: Đọc: Làm thỏ con bằng giấy (1 tiết)  GĐT, N 

3 56 Toán 
 ài 24: T nh chất giao hoán và  ết h p c a 

ph p c ng ( Tiết 1)  ài 1.2.3. ( Tr 83 )  
 GĐT, N 

4 79 Tiếng Việt  ài 21: Luyện từ và câu: T nh từ   (1 tiết)  GĐT, N 

 

5 45 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 1  

6 21  ho  học Nhiệt đ  và sự truyền nhiệt (Tiết 1)  GĐT, N 

7 

 
12 

GDNS 

TL,VM 

   tài liệu Giáo dục NSTLVM  ài 7: Trò 

chuyện với bạn bè 
 GĐT, N 

Ba 

21/11 

Sáng 

1 46 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 1  

2 80 Tiếng Việt 
 ài 21. Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn 

thực hiện m t công việc  (1 tiết) 
 GĐT, N 

3 57 Toán 

 ài 24: T nh chất giao hoán và  ết h p c a 

ph p c ng ( Tiết 2) :  hám phá ( tr  4) 

 oạt đ ng:  ài 1.2. ( Tr 85 ) 

 GĐT, N 

4 12 Toán TA Expressions with variables (BT chứa biến số)  

Chiều 

5 23 LS - Đị  lí 
Dân cư và hoạt đ ng sản xuất ở vùng Đồng 

bằng  ắc    (Tiết 3) 
 GĐT, N 

6 12 C ng nghệ  ài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (T3)  GĐT, N 

7 12 Đ o đức Bài 3 : Yêu lao đ ng ( Tiết 3) 
 GĐT, 

Tài liệụ 

8 12 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

 

Tư 

22/11 

Sáng 

1 81 Tiếng Việt Bài 21: Đọc:  ức tường có nhiều ph p lạ  (t1)  GĐT, N 

2 82 Tiếng Việt  ài 21: Đọc:  ức tường có nhiều ph p lạ  (t2)  GĐT, N 

3 58 Toán 
 ài 24: T nh chất giao hoán và  ết h p c a 

ph p c ng ( Tiết 2) : LT:  ài 1.2,3,4. ( Tr 85 ) 
 GĐT, N 

4 47 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 2  

Chiều 

5 35 HĐTN 

Bài 12:  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 

 oạt đ ng giáo dục theo ch  đề: Thông điệp yêu 

thương. 
 GĐT, N 

6 23 TA LK Unit 4 Part 2  

7 34 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV  GĐT, N 

8 12 Tin học  ài 12. Phần mềm miễn  ph  và  hông miễn ph   

 

 

 

 

Năm 

Sáng 

1 83 Tiếng Việt  Viết:  HD thực hiện m t công việc  (1 tiết)  GĐT, N 

2 24 LS - Đị  lí 
M t số n t văn hóa ở làng quê vùng Đồng 

bằng  ắc     (Tiết 1) 
 GĐT, N 

3 59 Toán 
Tìm hai số  hi biết t ng và hiệu c a hai số đó 

- Trang    .  ài 1,2 ( tr  7) 
 GĐ, NT 



23/11 4 24  ho  học Nhiệt đ  và sự truyền nhiệt (Tiết 2)  GĐT, N 

Chiều 

5 24 TA  LK Unit 4 Part 3  

6 23 GDTC Bài 1: BT rèn luyện KN thăng bằng (Tiết 1)  

7 35 HD học  Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV  GĐT, N 

8 12 Âm nh c T  chức hoạt đ ngVận dụng sáng tạo  

Sáu 

24/11 

 

 

Sáng 

1 84 Tiếng Việt 

Nói và nghe: Nhà phát minh và bà cụ  (1 tiết) 

 NS:  iết đư c biểu hiện c a tư duy sáng tạo 

và nguyên nhân dẫn đến thiếu t nh sáng tạo. 

 GĐT,  N 

2 48 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 2  

3 60 Toán 
Tìm hai số  hi biết t ng và hiệu c a hai số đó 

– LT.  ài 1,2,3,4 ( tr 87) 
 GĐT,  N 

4 12 Mĩ thuật  ài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh- T2  

Chiều 

5 36 HD học Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV  GĐT, N 

6 24 GDTC Bài 1: BT rèn luyện KN thăng bằng (Tiết 2)  

7 36 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo ch  đề: Món quà 

t ng thầy cô. Sơ  ết thi đua tuần 
 GĐT, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 16 tháng 11 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng   11   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:             


